
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                                     

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày   /3/2025 của Sở GDĐT) 

 

STT Tên TTHC Mã TTHC 
Đơn vị 

thực hiện 

Địa điểm tiếp nhận 

và trả kết quả 
Ghi chú 

A TTHC cấp tỉnh  

 LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

1 

Thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

1.000243. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

2 

Công nhận Hiệu trưởng Trường 

Trung cấp tư thục 
1.010596. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

3 

Công nhận Giám đốc Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư thục 
2.000632. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

4 

Thành lập hội đồng trường, bổ 

nhiệm chủ tịch và các thành viên 

hội đồng trường cao đẳng công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp thành phố  

1.101587. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 



5 

Thành lập hội đồng trường, bổ 

nhiệm chủ tịch, thành viên hội 

đồng trường trung cấp công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

thành phố, Sở, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

1.010590. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

6 

Chia, tách, sáp nhập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trực thuộc 

thành phố và trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp tư 

thục trên địa bàn thành phố 

2.000099. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

7 

Giải thể trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trực thuộc thành phố và trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp tư thục trên địa bàn 

thành phố 

1.000234. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

8 

Chấm dứt hoạt động phân hiệu 

của trường trung cấp công lập 

trực thuộc thành phố và phân hiệu 

của trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn thành phố 

1.000266. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

9 

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trực thuộc thành phố và trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp tư thục trên địa bàn 

thành phố 

1.000031. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

10 Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và 

các thành viên hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực thuộc 

UBND thành phố 

1.010600. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 



phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

11 

Thủ tục cách chức chủ tịch và các 

thành viên hội đồng trường cao 

đẳng công lập trực thuộc UBND 

thành phố 

1.010600. H17  

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

12 

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các 

thành viên hội đồng trường trung 

cấp công lập trực thuộc UBND 

thành phố 

1.010601 H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

13 

Thủ tục cách chức chủ tịch, các 

thành viên hội đồng trường trung 

cấp công lập trực thuộc UBND 

thành phố 

1.010602. H17  

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

14 

Thành lập hội đồng quản trị 

trường trung cấp tư thục 
1.010603. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 

15 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

đối với trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp, doanh 

nghiệp  

2.000189. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 



Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

16 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đối với trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp, 

doanh nghiệp  

1.000389. H17 

Sở GDĐT Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tập 

trung tại Trung tâm 

hành chính thành 

phố, 03 Lý Tự 

Trọng, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023 
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